
 

- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn 
trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền kiến nghị và bồi thường;

- Việc thực hiện quyền của người bệnh bị mất năng lực hành 
vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế 
năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành niên và 
người bệnh không có thân nhân.

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa 
bệnh;

- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

- Xâm phạm quyền của người bệnh.

- Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ trường 
hợp quy định tại Điều 40 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện quy 
định tại Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề 
hoặc phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ 
trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy 
động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, 
thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng 
khẩn cấp.

- Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa 
điểm đã đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là 
đăng ký hành nghề), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng 
phương pháp, kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được 
cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu 
hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa 
bệnh.

- Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết 
bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.

- Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông 
tin về khám bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập 
hồ sơ bệnh án và các giấy tờ khống khác về kết quả khám bệnh, 
chữa bệnh.

- Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các 
trường hợp sau đây:

+ Bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán 
thuốc cổ truyền;

+ Người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc 
gia truyền thuộc quyền sở hữu của mình đã được đăng ký.

- Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc 
lá tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa 
bệnh.

- Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa 
bệnh.

a. Mở rộng đối tượng hành nghề

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định thay đổi từ 
việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang 
quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

b. Nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề

Luật thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ 
việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định 
phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy 
phép hành nghề.

Luật quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy 
định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia 
hạn giấy phép hành nghề.

Quy định người nước ngoài hành nghề hành nghề lâu dài 
tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải 
sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh trừ 
một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ 
thuật, đào tạo.

Quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và 
các thông tin này phải kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát, giám sát chất 
lượng cung cấp dịch vụ của người hành nghề và liên thông kết 
quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất 
lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ 
bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật 
kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá 
cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng 
dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết 

quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản 
lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

d. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân 
với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thay đổi từ 4 tuyến 
chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn.

Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường 
lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 
giờ.

Phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa để góp 
phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện 
khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất 
lượng, hiệu quả về chi phí, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các 
bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần được chăm sóc lâu dài và 
thường xuyên.

e. Đổi mới về điều kiện bảo đảm cho hoạt động khám 
bệnh chữa bệnh

Nhà nước có chính sách khuyến khích, động viên người 
học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm 
thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. 

Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn 
khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm 
thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành 
sức khỏe của Nhà nước; 

Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 
toàn khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm 
thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu tương ứng với mức quy định nếu học tại các cơ 
sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

- Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc 
tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động, điều động của cơ 
quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 47 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Không có giấy phép hoạt động;

+ Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;

+ Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, 
trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm 
quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

+ Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề 
hoặc giấy phép hoạt động.

+ Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát 
ngôn, tuyên truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương 
pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa được công nhận.

+ Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

+ Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa 
bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt 
buộc chữa bệnh đối với người không thuộc trường hợp bắt buộc 
chữa bệnh.

+ Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá 
phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về 
khám bệnh, chữa bệnh.

+ Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm 
của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự 
cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.
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- Quyền được khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe và tôn 
trọng bí mật riêng tư trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền được từ chối khám bệnh, chữa bệnh và rời khỏi cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyền kiến nghị và bồi thường;

- Việc thực hiện quyền của người bệnh bị mất năng lực hành 
vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế 
năng lực hành vi dân sự, người bệnh là người chưa thành niên và 
người bệnh không có thân nhân.

- Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề và người khác làm 
việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa 
bệnh;

- Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh

- Xâm phạm quyền của người bệnh.

- Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh, trừ trường 
hợp quy định tại Điều 40 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Khám bệnh, chữa bệnh mà không đáp ứng điều kiện quy 
định tại Điều 19 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi hành nghề 
hoặc phạm vi hoạt động được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ 
trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo huy 
động, điều động của cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra thiên tai, 
thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng 
khẩn cấp.

- Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài thời gian, địa 
điểm đã đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi là 
đăng ký hành nghề), trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Không tuân thủ quy định về chuyên môn kỹ thuật; áp dụng 
phương pháp, kỹ thuật chuyên môn, sử dụng thiết bị y tế chưa được 
cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu 
hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh, chữa 
bệnh.

- Có hành vi nhũng nhiễu trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết 
bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi.

- Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông 
tin về khám bệnh, chữa bệnh hoặc lập hồ sơ bệnh án giả hoặc lập 
hồ sơ bệnh án và các giấy tờ khống khác về kết quả khám bệnh, 
chữa bệnh.

- Người hành nghề bán thuốc dưới mọi hình thức, trừ các 
trường hợp sau đây:

+ Bác sỹ y học cổ truyền, y sỹ y học cổ truyền, lương y bán 
thuốc cổ truyền;

+ Người có bài thuốc gia truyền bán thuốc theo bài thuốc 
gia truyền thuộc quyền sở hữu của mình đã được đăng ký.

- Sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, ma túy, thuốc 
lá tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc trong khi khám bệnh, chữa 
bệnh.

- Sử dụng hình thức mê tín, dị đoan trong khám bệnh, chữa 
bệnh.

a. Mở rộng đối tượng hành nghề

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định thay đổi từ 
việc cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang 
quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

b. Nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề

Luật thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ 
việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định 
phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy 
phép hành nghề.

Luật quy định giấy phép hành nghề có giá trị 5 năm và quy 
định cập nhật kiến thức y khoa là một trong các điều kiện để gia 
hạn giấy phép hành nghề.

Quy định người nước ngoài hành nghề hành nghề lâu dài 
tại Việt Nam và khám bệnh, chữa bệnh cho người Việt Nam phải 
sử dụng tiếng Việt thành thạo trong khám bệnh, chữa bệnh trừ 
một số trường hợp hợp tác trao đổi chuyên gia, chuyển giao kỹ 
thuật, đào tạo.

Quy định áp dụng kê đơn thuốc điện tử, bệnh án điện tử và 
các thông tin này phải kết nối với Hệ thống thông tin về quản lý 
hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để kiểm soát, giám sát chất 
lượng cung cấp dịch vụ của người hành nghề và liên thông kết 
quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

c. Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh

Bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất 
lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ 
bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật 
kết quả tự đánh giá lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động 
khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá 
cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng 
dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết 

quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản 
lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

d. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân 
với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 thay đổi từ 4 tuyến 
chuyên môn thành 3 cấp chuyên môn.

Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường 
lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 
giờ.

Phát triển hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa để góp 
phần đạt được việc bao phủ sức khỏe toàn dân bằng cách cải thiện 
khả năng tiếp cận của người bệnh với các dịch vụ y tế có chất 
lượng, hiệu quả về chi phí, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt đối với các 
bệnh ít nghiêm trọng, mạn tính cần được chăm sóc lâu dài và 
thường xuyên.

e. Đổi mới về điều kiện bảo đảm cho hoạt động khám 
bệnh chữa bệnh

Nhà nước có chính sách khuyến khích, động viên người 
học chuyên ngành tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm 
thần, truyền nhiễm và hồi sức cấp cứu. 

Hỗ trợ 100% học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong toàn 
khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm 
thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu nếu học tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành 
sức khỏe của Nhà nước; 

Hỗ trợ tiền đóng học phí và hỗ trợ chi phí sinh hoạt trong 
toàn khóa học đối với người học một trong các chuyên ngành tâm 
thần, giải phẫu bệnh, pháp y, pháp y tâm thần, truyền nhiễm và 
hồi sức cấp cứu tương ứng với mức quy định nếu học tại các cơ 
sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của tư nhân.

- Từ chối tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi có 
thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc 
tình trạng khẩn cấp theo quyết định huy động, điều động của cơ 
quan, người có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a và 
điểm b khoản 3 Điều 47 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cung cấp dịch vụ khám 
bệnh, chữa bệnh khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Không có giấy phép hoạt động;

+ Đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động;

+ Không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, 
trừ trường hợp cấp cứu hoặc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh 
theo quyết định huy động, điều động của cơ quan, người có thẩm 
quyền khi xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

+ Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn giấy phép hành nghề 
hoặc giấy phép hoạt động.

+ Lợi dụng hình ảnh, tư cách của người hành nghề để phát 
ngôn, tuyên truyền, khuyến khích người bệnh sử dụng phương 
pháp khám bệnh, chữa bệnh chưa được công nhận.

+ Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

+ Ngăn cản người bệnh thuộc trường hợp bắt buộc chữa 
bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện bắt 
buộc chữa bệnh đối với người không thuộc trường hợp bắt buộc 
chữa bệnh.

+ Quảng cáo vượt quá phạm vi hành nghề hoặc vượt quá 
phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt; lợi dụng kiến thức y học để quảng cáo gian dối về 
khám bệnh, chữa bệnh.

+ Đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm 
của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra sự 
cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

1. QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH

2. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

3. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG
HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


